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Như đả biết.những n ăm  tru ớ c đ ảy ,  chiín^ lôi đă phổi hợp chặt chẽ Ttói Việm 
Địa chát và khoảng eản và Lién đoàn địa chát i5 (Tống cục Địa chát) t r o n g  việí« 
đièu tra cơ bản vè mỏ sét Tam bõ, Dĩ Lính. Bốnu bai pbươi g pháp  Iruyfcm thốiajg 
lả  giản đồ D ĨA  và giỉn  đồ nhiẫu xạ Rơngheii, kểt bơ p  rớ i  phưưng pLáp- phftm '
tlch hóa học, phương phấp t r t o  đồi calion. đă ác đrnh được rằng  m ô  sél D)i Ị
Linh thuộc nhóm khoán" vật montm orilonit có lẫn khoáng vật caolÌQÌt [2]]. Ị
Những of ag  t r lah  nghiên cứu đã đư^re báo cáo ử Hội ngltị tnàn quđc k b o a  họiC {
địa ch ít ViệlNam l ín  thử  nbãt (19J0) và lán th 'r  hiii (ly^S). Các lác g iả t  ữ n g đ a  
khẳng định rẳn g đ ó  là loại m ontm orilonỉt kiềm thồ, căn pbải irải qua h a ẹ t  h6ui 
thl mới cể nhiều khỉ. nkng ứag dụng thực té. Một trong  nhũng  ứng d ụ n g  quai^m 
(rọng eủs sét bentoDÌI hoạt hóa là pba chế dụng dịch khoan (DDK).

Vở i n h ịp ' ’đ ộ  k h o a n  t h ă m  dò Tà khai  t hác  d â u  khí  h i ệ n  nay ,  n h u  c ầ u  s é t  b e m -  
tsOnll dưởi đ ạ rg  bột đề pha chẽ DDK khả lớn. Chỉ tính riẻng nhu cầu c ủ a  3C!! :
Dgbiệp liên doanh d lu  khí Việt xô (Vietsovpefro) ỉuợng  bột bentoniẾ n h ậ p h à ín g  
nẵm đă lên tới lO.OCO íồn. '  Ị

Vỉ vậy ngbién c ứ u s ử d ụ D g  benlnnil đê phục vụ trong  nước ^à tién  tó i  xuííít 
k h ỉ u  lẲ  m ộ t  v S n  đ ẽ  I h ờ i  5ự .  Ị

Tròng nước ta, cũng đặ cỏ n h i ỉu  cỏng trinh nghiên cứu sử tlụDg nguồn  sétl 
bentonit đ ỉ  plia chẽ DDK dău,khi [1, 4, 5, 6, 7] đưọ-c Ihực hiện chủ JẾU ở  Việr..
Dảu khlViệt Nam (Tồng cục Dáu khl),

Theo nghiên cứu dịa e h ỉ t  [9], sét b.enlonit Tam bố, Di Linh u  sản p h lm ỉ 
p b o n g  hóa  (ừ  vột l iệu  t ro .  t u f ,  t hủ y  t i n b  n ú i  l ử a  đ ư ọ c  l ÍDg d ọ n g  t r o n g  m ổ i  t rưòrn.g.' 
nước. Ngoài ra, do sự phoQg hàa của các đầ Irằin (ieh và đA phún trào  rio!it„ 
andczit nên có thề còn t%0 r t  các khoáng vậl caolinỉt Tà MHromica. Các thâai. 
quặng bentonit đạl Irị công nghiệp phân bỗ trong fră,Ịn lích bệ tằng Di linlíỉ 
Ndl, chủ yếu tập liuDg ở tập II —Ndlj (với 2 thàn quặng công nghiệp la. Ib) vA  
lập IV Ndl4 (với th&n quặng Illa).

Đễ nghiẻD cứu chẫt lưọrng dung dịch khoan từ  sél Di Linh, phối hợp  g iữ a  
Viện Dầu kbl Tằ Trường Đại học Tông họp. chúng tôi sử dung bai m ẫu  ỏ h».i 
giẽng khoan cộng Dghệ do Liến (ỉoần địa chẫt 6 thAnh phổ Hỗ Cht Minh cunig^
•ẫp . cỏ ký^hiệu địa chất GÕ68 Tà G2604. ^
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(
liilmrj í : X ’iC định  ihành phân  hóa học.

M J u SiO = A1,0, Fe,Oa c * 0 MgO KjO iiỉ Kn

. G-5GS 13,70 15,25 6.39 5,04 4,22 1,10 1.16 22.70
GJ 2604 50.22 18,35 7,27 1,40 1,00 6,82. 0,69 7,46

K
SÌOạ

AlaOj+FcjOa

3,85
3.72

B đ n g  2:  Nghiên cứu các chĩ tiéu lý hỏa cơ  bẫn

M&a
Tỷ

trọng
g/cm3

Hê lố  đậ  keo.

K =  ® ’

59
(pp hấp thụ 
xanh mêtylen)

Dụng tich trao đôi 
cation . mđlg/lOOg Hiệu sù ít 

đung địch 
m^/tăn

Hàm
lượng

tá t
%

pH

Na+ K+ Ca^++
Mg^+

38,85
42.34

Tồng
8Ổ(E)

'G  568 
G: 2604

2.67
2,71

0.37 ,
0,41

4.12
1,70

0.4t
0,23

40,38
44.27

2,50
2,12

3.47
2i54

9,03
8,45

-XhỊn b^HiZ 'Ằ h iệa sựẫt d u n g  dịch flủa aét ò dạng I^ n y ê n  khai tM p ,  mởỉ chĩ 
đại*̂  càfit  lirợni? loại i  theo liêu ohuấn Lièn xXô TY ^-043-74. Muốn cổ độ nhớt 
tiêi ỉi chuẦn 253 (íheo TY Liên Xô) hay  15 C P j( theo  API) phải sử (lụng một.lượng 
sé‘t k à *  lởn 3 lOg/í. T rong iíhi đó, theo tiều cbuần nước ngoài TGL, API, OCMA 
ehiỉi càn  ỉưọrng sét f)3 — 63g/l.

c&e tính chất  thỉiii lọc, xiìe b i t n  của dang d ịch  8ét(D D S;.kh6n g cao .Đ ề tăn g  
chiiất lư ợ n g  DDS, ehúng tổi đ& nghiên cứu theo 2 hưỏng: hoạt hóa rà  p!'» thêm 
ch iấ t t í c h  th ích  (doping), T rong hoạt hồa chúng tôi tiến hành đồng ỉbởi haỉ 
plhworng p h ầp ; líỉi khôy(voie «fche) vả 16i ướt (bumide). ^

B ả n g  3 : Thông số của DOS ứng v6 i độ nhởt 25 s.

Thỏng số dung dịch ié l
Phương
phâp
hoạt
hóa

Mẫu nghiẻn cứu
g/cm®

B ' 
cm^/30

CHCl/10
mgf/cm^

pH
Hiệu suất 
dung dịch 

m ^/tấn

S é t  chuSn benfonit 1,062 13*,9 65/79 — 16,16 —

A 'arip iukhôskr(L iên  \ô) 1,045 14,1. 73/75 — 14,00
ỈBột sé t bentonil L iénxô(d*ng 

s ử  dụnjỊ ỏ Vietsovpetro) 1,074 16 - 30/38 8,12 8,õl —

B ộ t sét Di Linh đà boạt h1Ja
G568 1,059 17,5 54/36 10,73 11,20 khô
G508 1,012 21,0 25/31 9,59 15,20 ư 6 t
G 2604 1,052 16,0 35/40 9,61 12.11 khố

• G 2604 1,039 17,0 26/34 9.86 15.96 ướt
Mẫu G 568 hoạt hóa bằng 
so đ a  +  cacboxym etylxen- 
Inlo CMCsoo 1,031 14 14/19 9,78 16.4 ưốrt
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H im  iitợng soda, NajCOs, nghiên cứu cho Ihày đụì trong giới h ạ n  3 — 4 ^  
đ 6i với sét Di lỉnh.

Bàng 3 cho th ỉy , sau khi hoạt hóa, bột sét Di Linh đạt c h ỉ t  I v ợ n g  x l p  x Ị  
loại 1, tbeo t ỉ i  khô, và chất lượng thượng hạng iheo lổi u 6 t. Mẫu G5(68, k b ỉ  
đirọrc pha thém chát kích thích cacboxymetylxenlulo (CMCjoq) có o h ă t  lưọĐg 
trội hẳn.

Phương pháp hoạt hóa theo I6i ướt đạl chất lượng cao hoD n h iề u  t o  v<ới 
lổ i  khò. theo ohúng tỏi có lễ iầ ồ chỗ nhờ oỏ Ỉư 9rng nttởc (đủ đề đ ư a k h ổ i i  « é t ^ ỉ  
trạn g  thái dẻo) trong  hệ.thđng vượt quá lượng nước liên k ễ l - b ỉ p p h ụ  v ớ i  
*ẻt monttnorỉlonit (20—40g/ltí0g), nén phản ứng tương tảc hóa học và  đỉ&u k ỉệ n  
hẫp phụ aođ t bời bentonỉt đưgc xảy ra  dễ dàng. ' u

Khi khoan r ầ  Dbẩt là khoan thẽm luc địa, ch ẵ t ỉư ợ n g  DDK bị g iả m  ísút b-ỏri,
2 yếu tC: nkiệt độ vầ độ m ịn .  Cũng như  cáe eông trinh nghiền cứ u  truỏ rc  đ â y  
[3, 4,5,  6, 7] chúng tôi đ& sử daog a ộ t  aỗ chát phụ gia thích ứng (bÌDg 4).

Bđnff Ạ: Thổng số dung  dịch lé t  pha t h í  trỀn nền nước biền

Số
tt

Kỹ
hiộa

DDK
(•)

Nbiệt độ 
ti) í 

nghiệm
(g/cm3)

Độ
nbớt
T ( i )

Độ
thoảt
Dứởc

B(cm®/
30)

Độ
dày

▼ỏ bủn 
K 

(mm)

pH

ỨDg
suất
trượ t
tĩnh

H&m
lượng

c it
(%)

Đ ộ
ồ n

đ ị a b

BO
ỉ&ag

n g à ỹ
đ ê m

1 N. phòng 100
2 N, phòng 1,07 30
3 N3 phỏng 1,07 48 5 0,5 9.53 10/28 .  0.3 0

4 Na 150»c 1.07 73 7 0,5 7,63 23/51 0.3 0 0

(3h)
9 N3 160'C 1,07 45 10 1.0 7.5 16/32 0,3 0 0

(Sl.)
■6 Ne IGG'G 1,07 35 9.5 1.0 7.2 8/24 0.3 0 0

(3h)
7 N7 pliòng 1,07 100
8 Ns phòng 1,05 27
9 NÕ phồng 1,06 63 4.0 0,5 9.2 4/11 0 0
10 No 160»c 1,06 25 .8,5 0.5 8.21 4/11 0 0

11 Nn leO'C 1.29 34 9.5 1.0 7.85 15/35 0 0

Ni — dimg dịch đàu, plia từ  mẫu G2604 hoạt hóa ( t ron f  nước  ngọt)
N, — N ,đư ọc  xử lý bằng n ư áe  biền nhân tộO (40gNaCl/i; 12g CaCls/i)
Nj — N'2 +  1 % CMCsoo +  1 0 % ferocrom lignosunfonal +  0,15% NaOH 

. Xg _  N, +  1.5 CMC500+  12% FCL (dd 10%) +  O.lõ^XaOH 
N7 — n h ư N i .
Ng — N7 đuợc xử lý bầngnưốrc biền Vũng Tàu 
Ng -  Ne +  1.5% CMC500 +  6% FCL (dd 10%) +  0.15% NaOH 
N ,,_N 3+ 2% fM C 5oo-l-6% F C L (dd lO % )-t-0 ,15% N aO H -f 45% b«ril 
(FCL là fe rrocrom ligno 8«nfonat, dd 10%); CMC — cacboxyImetylxeniullo>
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K«Ỉ!t q u i  nghiền cứu cùa chúaịỊ lôi đ ỉ  đưực Viện ugliiên cứu Tả th i í t  kế dãu 
kVhỉ Ihuộ;'.  Vie’sovpelro xàc nbận. Mộl i p  dụng thực tổ niởi đày của bột sét Di.
Liiin h hoạ?  hóa la '•hổng thám  «6 kếl quả cho nèn đụp côag trinh thủy điộn Trj an.

'C h  irorag Irìuh s in  xuát thỉr, theo k í  hoạcb cúa ủ y  ban khoa bọc và k}' thuật 
nhhíà D irởc , 50 t í n  bột sét hoạt hóa Di linh đã được tiễn hành trong năm 19S8.

KỂT LƯẬN

B ộ t  sé t  Di Linh, hoạt hó* tbeo lối ưủrt c6 chất lượng hoàn toàn đả-p ứng 
yééoi ckia p h a  ché DDK chịu nhiệt vầ chịu m ặn đ ỉ  phục vụ các giẩng khoan dỉlu 
kUii ỗr tíbèin lụa đ ịa  Việt nam.

M >‘t b i n  luẠn ch in g  kfnh t í  kỳ thuật c h í  b iín  bộl sẻt Di Linh vóri' cổngsuát 
t h i i í t k ế  20.00f)tẫn/năin đa đin7C xảy dựng xong [8],
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tì. Lô Đặrtg Biuh vá n. t.g. Báo cáo thăm dò sơ bộ sét bentonlt Tam bỗ. Di 
L . in h .  L ư u  trữ  Lién đoản địa cbất 6 .

T'F{AN NT,o c  MAI. TA ĐINH.^VINH ‘

STUDY OF CLAY V A H lE n  IN' DILINH CONTAINING THE 
MINERAL MONTMORÍULONNITE FOR DBILLINiiOLL-W ELLS

paper, the results of the research on the bentoniie clay In Dilinh are 
o tb la ine^ . It IS shown that the qualjtT of the activated bentoni is Tery suitable 

the p repara t ion  ol drilling fluid*. During many year*, the research of this
U nivenity  of Ha Noi and  Vietnames* iostilnie 

o»l oil a n d  gas •
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